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BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024  của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Xây dựng kính báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

Nhằm tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mới) và đảm bảo việc phân cấp, phân quyền cho phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; căn cứ điểm a, điểm c khoản 1 Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Nghị quyết để quy định “Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên” và “biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sau sắp xếp là đúng thẩm quyền và hết sức cần thiết.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Bối cảnh liên quan đến chính sách

Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mới) nhằm tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đảm bảo việc phân cấp, phân quyền cho phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với tình hình thực tế, ngân sách của địa phương, đảm bảo sự đồng bộ, có sự kế thừa các quy định liên quan; đảm bảo chính sách đạt được kết quả cũng như đảm bảo sự công bằng, tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

2. Nội dung của chính sách

- Đối tượng áp dụng

+ Cá nhân là thân nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng để hỏa táng cho người chết mà người chết thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng để hỏa táng cho người chết thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

+ Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng để hỏa táng cho người chết trên địa bàn tỉnh không có thân nhân lo an táng.

- Điều kiện hỗ trợ: 

+ Người chết thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoặc người chết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có thân nhân lo an táng.

+ Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày thực hiện hỏa táng.

- Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp chi trả chi phí dịch vụ hỏa táng cho người chết.

- Về mức hỗ trợ

Hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm: chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển thi hài đi hỏa táng) cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp chi trả bằng tiền:

- Địa bàn các xã thuộc Vùng 1(
): 15.000.000 đồng/trường hợp; 
- Địa bàn các xã thuộc Vùng 2(
): 13.000.000 đồng/trường hợp;

- Địa bàn các xã thuộc Vùng 3(
): 10.000.000 đồng/trường hợp.
- Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ: 
+ Giữ nguyên mức hỗ trợ hiện tại theo Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Xác định các khu vực hỗ trợ và mức hỗ trợ tương ứng:

+ Theo chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (cũ), cự ly vận chuyển thi hài đến các cơ sở hỏa táng ngoài tỉnh (Bình Định (cũ), Đà Nẵng) như sau:

	Địa phương (cũ)
	Cự ly đến Đà Nẵng (km)
	Cự ly đến Bình Định (cũ) (km)
	Cự ly ngắn nhất (km)
	Mức hỗ trợ theo NQ 29/2024

	Lý Sơn
	180 km (đi tàu từ bờ vào đảo qua cảng Sa Kỳ + đường bộ)
	200 km
	180
	15.000.000 đ

	Sơn Hà
	220
	140
	140
	13.000.000 đ

	Sơn Tây
	250
	160
	160
	

	Trà Bồng
	150
	170
	150
	

	Minh Long
	180
	130
	130
	

	Ba Tơ
	190
	110
	110
	

	Tư Nghĩa
	140
	120
	120
	10.000.000 đ

	Nghĩa Hành
	150
	110
	110
	

	Bình Sơn
	120
	140
	120
	

	Mộ Đức
	150
	100
	100
	

	Thị xã Đức Phổ 
	170
	90
	90
	

	Sơn Tịnh
	130
	130
	130
	

	TP. Quảng Ngãi
	130
	110
	110
	


+ Áp dụng cách xác định như trên cho địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ), cự ly vận chuyển thi hài đến các cơ sở hỏa táng ngoài tỉnh (Bình Định (cũ), Đà Nẵng) như sau:
	Địa phương (cũ)
	Đến Đà Nẵng (km)
	Đến Bình Định (cũ) (km)
	Cự ly ngắn nhất (km)
	Đề xuất mức hỗ trợ

	Đăk Tô
	250
	270
	250
	15.000.000 đ

	Đăk Hà
	320
	260
	260
	

	Ngọc Hồi
	250
	320
	250
	

	Ia H’Drai
	320
	300
	300
	

	 Sa Thầy
	320
	250
	250
	

	Kon Plông
	250
	220
	220
	

	Kon Rẫy
	250
	230
	230
	

	Tu Mơ Rông
	230
	300
	230
	

	Đăk Glei
	230
	340
	230
	

	TP. Kon Tum
	300
	220
	220
	


Do các xã, phường sau khi sắp xếp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) đều thuộc khu vực miền núi, và cự ly vận chuyển trung bình đến nơi hỏa táng gần nhất đều >200km nên sẽ áp dụng mức hỗ trợ: 15 triệu đồng (các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, chi phí vận chuyển cao, thời gian di chuyển dài và địa hình khó khăn).

- Thời gian hỗ trợ: Thực hiện cho đến khi cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Qua trao đổi, làm việc với Sở, ban ngành của tỉnh Kon Tum (cũ)(
), tỉnh Kon Tum (cũ) chưa có chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ hỏa táng và cũng chưa có cơ sở hỏa táng trên địa bàn. Mặt khác tỉnh Quảng Ngãi (cũ) vẫn đang thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ hỏa táng cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn (Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024).Việc tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đảm bảo việc phân cấp, phân quyền cho phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp sau khi kết thúc nhiệm vụ chính quyền địa phương cấp huyện; không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ của tỉnh. 
Do đó, Sở Xây dựng đề xuất, kiến nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo phù hợp vưới các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, ngân sách của tỉnh.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Văn Hà

	- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, ….
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Phụ lục

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SXD ngày      /    /2025 của Sở Xây dựng)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị quyết

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã thể chế đầy đủ
	Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể chính sách


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025
	Tại Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, trong đó giao trách nhiệm cho HĐND tỉnh: “Giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và địa phương áp dụng đối với đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền và cấp xã sau sắp xếp”
	Phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	HĐND tỉnh ban hành chính sách để hỗ trợ


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị quyết: không có

DỰ THẢO








(�) Vùng 1 gồm: đặc khu Lý Sơn; xã Ngọk Tụ, xã Đăk Tô, xã Kon Đào, xã Đăk Pxi, xã Đăk Mar, xã Đăk Ui, xã Ngọk Réo, xã Đăk Hà, xã Bờ Y, xã Sa Loong, xã Dục Nông, xã Ia Tơi, xã Sa Thầy, xã Sa Bình, xã Ya Ly, xã Rờ Kơi, xã Mô Rai, xã Ia Đal, xã Đăk Sao, xã Đăk Tờ Kan, xã Tu Mơ Rông, xã Măng Ri, xã Xốp, xã Ngọc Linh, xã Đăk Plô, xã Đăk Pék, xã Đăk Môn, xã Đăk Long, xã Măng Đen, xã Măng Bút, xã Kon Plông, xã Đăk Kôi, xã Kon Braih, xã Đăk Rve, phường Kon Tum, phường Đăk Cấm, phường Đăk Bla, xã Ngọk Bay, xã Ia Chim, xã Đăk Rơ Wa.


(�) Vùng 2 gồm: xã Trà Bồng, xã Đông Trà Bồng, xã Tây Trà, xã Thanh Bồng, xã Cà Đam, xã Tây Trà Bồng, xã Sơn hạ, xã Sơn Linh, xã Sơn Hà, xã Sơn Thủy, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Tây, xã Sơn Tây Thượng, xã Sơn Tây Hạ, xã Minh Long, xã Sơn Mai, xã Ba Vì, xã Ba Tô, xã Ba Dinh, xã Ba Tơ, xã Ba Vinh, xã Ba Động, xã Đặng Thùy Trâm, xã Ba Xa. 


(�) Vùng 3 gồm: xã Tịnh Khê, xã An Phú, xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường, xã Bình Minh, xã Bình Chương, xã Bình Sơn, xã Vạn Tường, xã Đông Sơn, xã Trường Giang, xã Ba Gia, xã Sơn Tịnh, xã Thọ Phong, xã Tư Nghĩa, xã Vệ Giang, xã Nghĩa Giang, xã Trà Giang, xã Nghĩa Hành, xã Đình Cương, xã Thiện Tín, xã Phước Giang, xã Long Phụng, xã Mỏ Cày, xã Mộ Đức, xã Lân Phong, phường Trương Quang Trọng, phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ, phường Trà Câu, phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh.


� Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 2045/SXDKCHT ngày 20 tháng 6 năm 2025 về việc lấy ý kiến góp ý về “mức hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hỏa táng và không mai táng” để xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 tháng 2024 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Sở Xây dựng Kon Tum đã có Công văn số 1534/SXD-QLKCHT ngày 23/6/2025 thống nhất về dự thảo mức hỗ trợ nên trên.





